PHỤ LỤC II
PHIẾU KHẢO SÁT NĂNG LỰC ĐỌC, VIẾT, TÍNH TOÁN (PHIẾU B)
(Kèm theo Quyết định số 3112/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phụ lục này nêu cấu trúc, định dạng và câu hỏi minh họa của Phiếu B, gồm hai phần độc lập: môn Tiếng Việt (khảo sát năng lực đọc, năng lực viết) và môn Toán (khảo sát năng lực tính toán). Phiếu B được sử dụng để đánh giá chuyên sâu đối với người nêu tại điểm b mục 1.2 Phần II của Bộ công cụ; không phải bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập, không thay thế việc đánh giá học viên theo Thông tư số 10/2022/TT-BGDĐT và không đặt ra chuẩn đầu ra mới ngoài yêu cầu cần đạt của giai đoạn 1 Chương trình Xóa mù chữ ban hành kèm theo Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT.

A. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHUNG
1. Người thực hiện khảo sát: là người thực hiện đánh giá nêu tại điểm d mục 2.1 Phần I của Bộ công cụ (tại Phụ lục này gọi là cán bộ).

2. Phân định tài liệu: Mục II của mỗi môn (Câu hỏi minh họa) là phần in phát cho người được đánh giá, in cỡ chữ lớn, rõ ràng. Mục III, Mục IV và Mục V (nếu có) của mỗi môn là tài liệu dành cho cán bộ, không in phát cho người được đánh giá.

3. Ngôn ngữ: lời giới thiệu và lời hướng dẫn được giải thích bằng tiếng mẹ đẻ của người được đánh giá khi cần thiết; ngữ liệu đọc, nội dung nghe - viết và các số, phép tính trong bài khảo sát môn Toán giữ nguyên tiếng Việt, không dịch. Cán bộ xưng hô “Ông/Bà”, “Anh/Chị” phù hợp với người được đánh giá. Câu hỏi đọc hiểu và đề bài môn Toán được đọc bằng tiếng Việt; trường hợp người được đánh giá chưa hiểu yêu cầu của câu hỏi, cán bộ được giải thích yêu cầu bằng tiếng mẹ đẻ nhưng không nhắc lại nội dung bài đọc, không gợi ý phép tính hoặc đáp án.

4. Bài khảo sát của địa phương: được lựa chọn trong tài liệu học tập của giai đoạn 1 Chương trình Xóa mù chữ hoặc biên soạn tương tự, bảo đảm đúng cấu trúc, định dạng và tương đương về độ khó với câu hỏi minh họa tại Phụ lục này; được làm thử, rà soát, thống nhất theo hướng dẫn tại Phụ lục VII.

5. Ghi nhận và sử dụng kết quả: kết quả năng lực đọc, năng lực viết, năng lực tính toán được ghi riêng, không cộng điểm giữa các năng lực và được tổng hợp tại Phụ lục IV. Năng lực không thực hiện được do nguyên nhân khách quan được ghi “Không đủ điều kiện đánh giá” và xử lý theo hướng dẫn tại mục 2.2 Phần II của Bộ công cụ và Mục VII Phụ lục V.

B. CẤU TRÚC, ĐỊNH DẠNG VÀ CÂU HỎI MINH HỌA MÔN TIẾNG VIỆT
I. CẤU TRÚC, ĐỊNH DẠNG BÀI KHẢO SÁT
1. Mục tiêu khảo sát
Bài khảo sát xác định mức độ duy trì năng lực đọc, năng lực viết cơ bản của người được đánh giá so với yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt giai đoạn 1 Chương trình Xóa mù chữ; phát hiện các biểu hiện suy giảm cụ thể (đọc chưa chính xác, chưa lưu loát, chưa hiểu nội dung; viết sai chính tả, chưa viết được câu), làm căn cứ xác định kết quả “Đạt”, “Không đạt” của từng năng lực và lựa chọn nội dung hỗ trợ. Bài khảo sát không phải là bài kiểm tra để công nhận chuẩn biết chữ.

2. Nội dung và phạm vi khảo sát
a) Năng lực đọc gồm kỹ thuật đọc (đọc thành tiếng) và đọc hiểu. Bài đọc là văn bản thông tin (tin nhắn, thông báo, thông tin sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, văn bản thuật lại một việc) hoặc văn bản văn học (đoạn văn, bài văn ngắn), có độ dài khoảng 120-150 chữ, nội dung gần gũi với đời sống, lao động ở thôn, bản. Bài đọc tại câu hỏi minh họa là văn bản thông tin thuật lại một việc.

b) Năng lực viết gồm kỹ thuật viết (chính tả nghe - viết một đoạn văn khoảng 30-35 chữ) và viết câu, đoạn văn (viết một đoạn văn từ 04 đến 05 câu thuật lại một việc quen thuộc), lấy yêu cầu viết đoạn văn ngắn ở lớp 2 làm mức tham chiếu.

c) Không khảo sát kiến thức tiếng Việt; không yêu cầu đọc diễn cảm; không đánh giá chữ viết đẹp.

3. Hình thức tổ chức
Khảo sát trực tiếp từng người. Cán bộ giới thiệu, hướng dẫn từng nhiệm vụ, quan sát và ghi nhận kết quả vào phiếu ghi nhận; người được đánh giá đọc thành tiếng, trả lời miệng câu hỏi đọc hiểu và viết trên phiếu in sẵn. Phần đọc được thực hiện trước, phần viết được thực hiện sau; trước khi làm phần viết, cán bộ thu lại tờ bài đọc.

4. Cấu trúc bài khảo sát và thời gian thực hiện
	Năng lực
	Nhiệm vụ
	Cấu trúc
	Cách thực hiện
	Điểm
	Thời gian

	
	Giới thiệu
	Giải thích mục đích, cách làm bài
	Cán bộ trình bày
	-
	2 phút

	Đọc (kỹ thuật đọc)
	Nhiệm vụ 1. Đọc thành tiếng
	Tên bài và 04 câu đầu của bài đọc (52 tiếng)
	Đọc to; cán bộ bấm giờ, quan sát theo 05 tiêu chí
	5
	3 phút

	Đọc (đọc hiểu)
	Nhiệm vụ 2. Đọc hiểu
	Bài đọc “Tủ sách của bản” (123 chữ, kể cả tên bài); 05 câu hỏi: 03 câu nhận biết, 01 câu thông hiểu, 01 câu vận dụng
	Đọc thầm, trả lời miệng; cán bộ ghi
	5
	8 phút

	Viết (kỹ thuật viết)
	Nhiệm vụ 3. Chính tả nghe - viết
	Đoạn văn Mùa gặt (32 chữ)
	Nghe cán bộ đọc, viết trên phiếu
	5
	8 phút

	Viết (viết câu, đoạn văn)
	Nhiệm vụ 4. Viết đoạn văn
	Viết 04-05 câu thuật lại một công việc thường làm
	Tự viết trên phiếu
	5
	12 phút

	
	Soát bài, kết thúc
	
	
	-
	2 phút

	Cộng
	04 nhiệm vụ
	Năng lực đọc 10 điểm; năng lực viết 10 điểm
	
	20
	35 phút


Trường hợp người được đánh giá đọc, viết chậm, cán bộ được kéo dài thêm không quá 05 phút đối với cả bài. Thời gian làm bài không được dùng để chấm điểm, trừ tiêu chí tốc độ đọc tại Nhiệm vụ 1.

5. Cách thức ghi nhận và xác định kết quả
a) Điểm từng nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1 tối đa 05 điểm (05 tiêu chí quan sát, mỗi tiêu chí 01 điểm); Nhiệm vụ 2 tối đa 05 điểm (05 câu hỏi, mỗi câu 01 điểm); Nhiệm vụ 3 tối đa 05 điểm (quy đổi theo số lỗi chính tả); Nhiệm vụ 4 tối đa 05 điểm (mỗi câu viết đúng 01 điểm). Không cho điểm lẻ.

b) Điểm năng lực đọc là tổng điểm Nhiệm vụ 1 và Nhiệm vụ 2 (tối đa 10 điểm); năng lực đọc “Đạt” khi tổng điểm từ 05 điểm trở lên và điểm Nhiệm vụ 2 từ 03 điểm trở lên. Điểm năng lực viết là tổng điểm Nhiệm vụ 3 và Nhiệm vụ 4 (tối đa 10 điểm); năng lực viết “Đạt” khi tổng điểm từ 05 điểm trở lên.

c) Ngoài điểm số, cán bộ ghi nhận tốc độ đọc, mức tương đương kỳ học, các loại lỗi đọc, lỗi chính tả và biểu hiện khó khăn theo Phiếu ghi nhận kết quả tại khoản 5 Mục IV để phục vụ tổng hợp tại Phụ lục IV, Phụ lục VI và lựa chọn nội dung hỗ trợ; các nội dung này không dùng để xếp loại mức độ tái mù chữ.

II. PHIẾU DÀNH CHO NGƯỜI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ (CÂU HỎI MINH HỌA)
PHIẾU KHẢO SÁT MÔN TIẾNG VIỆT - TỜ 1: BÀI ĐỌC
Tủ sách của bản
Ở nhà văn hóa bản Na Hồi có một tủ sách nhỏ. Trong tủ có sách hướng dẫn trồng ngô, nuôi gà và chăm sóc sức khỏe. Tủ sách còn có báo của tỉnh và truyện tranh cho trẻ em. Sách được xếp gọn gàng theo từng ngăn. Tối thứ Bảy hằng tuần, anh Sùng A Páo mở tủ sách cho mọi người đến đọc. Ai muốn mượn sách về nhà thì ghi tên vào sổ. Chị Lò Thị Xuân hay mượn sách về đọc. Đọc xong, chị làm chuồng gà theo hướng dẫn trong sách. Đàn gà nhà chị lớn nhanh, ít bị bệnh. Thấy vậy, bà con trong bản rủ nhau đến tủ sách ngày càng đông.

Câu hỏi (cán bộ đọc từng câu hỏi; Ông/Bà trả lời miệng):

Câu 1. Tủ sách được đặt ở đâu?

Câu 2. Trong tủ có những loại sách, báo nào?

Câu 3. Đọc sách xong, chị Xuân đã làm gì?

Câu 4. Vì sao bà con trong bản rủ nhau đến tủ sách ngày càng đông?

Câu 5. Ông/Bà muốn mượn một cuốn sách hướng dẫn nuôi gà về nhà đọc. Ông/Bà sẽ đến đâu, vào lúc nào và cần làm gì?

PHIẾU KHẢO SÁT MÔN TIẾNG VIỆT - TỜ 2: BÀI VIẾT

Họ và tên người được đánh giá: ....................................

Mã số hồ sơ: ...................

1. Chính tả: Ông/Bà hãy nghe cán bộ đọc và viết lại bài Mùa gặt vào chỗ dưới đây.

2. Viết đoạn văn: Ông/Bà hãy viết từ 4 đến 5 câu kể lại một công việc Ông/Bà thường làm trong ngày.

Gợi ý:

- Đó là công việc gì?

- Ông/Bà thường làm việc đó vào lúc nào, ở đâu?

- Ông/Bà làm việc đó cùng ai, làm như thế nào?

- Làm xong việc đó, Ông/Bà cảm thấy thế nào?

III. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NGƯỜI TỔ CHỨC KHẢO SÁT
1. Chuẩn bị
Tờ 1 (bài đọc) in cỡ chữ từ 16 trở lên, giãn dòng; Tờ 2 (bài viết); bản đọc chính tả dành cho cán bộ (khoản 3 Mục IV); bản theo dõi đọc thành tiếng (in đoạn đọc để đánh dấu tiếng đọc sai); Phiếu ghi nhận kết quả; bút; đồng hồ có kim giây hoặc điện thoại để bấm giờ; nơi khảo sát yên tĩnh, đủ ánh sáng.

2. Giới thiệu (khoảng 02 phút)
Lời dẫn tham khảo: “Hôm nay, chúng tôi mời Ông/Bà cùng đọc một bài ngắn và viết vài câu. Đây không phải là bài thi. Kết quả giúp địa phương biết Ông/Bà cần hỗ trợ gì để tiếp tục đọc, viết thường xuyên.”

3. Nhiệm vụ 1 - Đọc thành tiếng
Cán bộ chỉ đoạn đọc (từ tên bài đến hết câu “Sách được xếp gọn gàng theo từng ngăn.”) và nói: “Ông/Bà hãy đọc to đoạn này.” Cán bộ bắt đầu bấm giờ khi người được đánh giá đọc tiếng đầu tiên và dừng khi đọc xong tiếng cuối cùng. Cán bộ không đọc mẫu, không nhắc chữ; nếu người được đánh giá dừng quá 05 giây ở một tiếng, cán bộ đọc giúp tiếng đó và ghi là tiếng đọc sai. Cán bộ đánh dấu tiếng đọc sai trên bản theo dõi, ghi thời gian đọc và quan sát theo 05 tiêu chí tại khoản 1 Mục IV.

4. Nhiệm vụ 2 - Đọc hiểu
Cán bộ nói: “Ông/Bà hãy đọc cả bài một lần, sau đó trả lời câu hỏi.” Người được đánh giá đọc thầm hoặc đọc nhỏ trong khoảng 03 phút. Cán bộ đọc lần lượt từng câu hỏi, mỗi câu đọc không quá 02 lần; người được đánh giá được nhìn lại bài khi trả lời. Cán bộ ghi tóm tắt câu trả lời; không gợi ý, không chấp nhận câu trả lời do người khác nhắc.

5. Nhiệm vụ 3 - Chính tả nghe - viết
Cán bộ thu lại Tờ 1. Cán bộ đọc toàn bài Mùa gặt 01 lần để người được đánh giá nghe; sau đó đọc từng cụm từ theo dấu “//” tại bản đọc, mỗi cụm đọc 03 lần với tốc độ chậm, chờ người được đánh giá viết xong mới đọc cụm tiếp theo; cuối cùng đọc lại toàn bài 01 lần để soát lỗi. Cán bộ đọc rõ, đúng chuẩn chính âm; không đánh vần, không đọc tên dấu câu, không phát âm kéo dài để gợi ý cách viết. Trường hợp người được đánh giá viết được dưới một nửa bài, sau khi thu bài, cán bộ cho người đó nhìn - chép bài Mùa gặt in sẵn để ghi nhận khả năng chép chữ; kết quả nhìn - chép không tính điểm.

6. Nhiệm vụ 4 - Viết đoạn văn
Cán bộ đọc đề bài và các câu gợi ý; giải thích đề bằng tiếng mẹ đẻ khi cần. Trong quá trình viết, để đề bài trước mặt người được đánh giá để họ ghi nhớ yêu cầu và tham khảo các gợi ý. Người được đánh giá có thể trình bày trước ý định viết rồi tự viết đoạn văn. Cán bộ không đọc câu mẫu, không viết hộ, không sửa bài.

7. Kết thúc
Cán bộ thu Tờ 2, cảm ơn và động viên người được đánh giá; không công bố điểm tại chỗ; ghi điểm và nhận xét vào Phiếu ghi nhận kết quả ngay sau buổi khảo sát.

8. Một số tình huống
Người khiếm thính thực hiện Nhiệm vụ 3 bằng hình thức nhìn - viết, được chấm điểm theo khoản 3 Mục IV và ghi rõ hình thức đã áp dụng; câu hỏi của Nhiệm vụ 2 được in sẵn để người khiếm thính tự đọc; người mắt kém được dùng kính, bản in chữ to; người mệt được nghỉ hoặc thực hiện phần viết vào buổi khác; người chưa thạo tiếng Việt được giải thích lời hướng dẫn bằng tiếng mẹ đẻ, không dịch bài đọc và đoạn chính tả. Các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại Mục VII Phụ lục V.

IV. ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ PHIẾU GHI NHẬN KẾT QUẢ
1. Nhiệm vụ 1 - Đọc thành tiếng (05 điểm)
Đoạn đọc gồm 52 tiếng (kể cả tên bài) và 05 vị trí dấu câu (01 dấu phẩy, 04 dấu chấm). Tốc độ đọc được tính bằng số tiếng đọc đúng nhân với 60 rồi chia cho số giây đọc. Mỗi tiêu chí đạt được 01 điểm:

	Tiêu chí quan sát
	Yêu cầu đạt
	Lưu ý

	(1) Độ chính xác
	Đọc đúng từ 90% số tiếng trở lên (sai không quá 05/52 tiếng)
	Tiếng phát âm theo giọng địa phương hoặc chịu ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ nhưng vẫn nhận ra đúng tiếng thì tính đúng; tự sửa ngay được tính đúng

	(2) Đọc trơn tiếng, từ
	Đọc trơn; phải đánh vần không quá 02 tiếng
	

	(3) Tốc độ đọc
	Đọc đúng từ 40 tiếng/phút trở lên, tính theo công thức tại khoản này (ví dụ: đọc đúng cả 52 tiếng thì thời gian đọc không quá 78 giây; đọc đúng 47 tiếng thì thời gian đọc không quá 70 giây)
	Là một trong năm tiêu chí; không dùng riêng tốc độ đọc để kết luận về năng lực đọc

	(4) Tính liên tục, ngắt nghỉ
	Đọc liền mạch trong từng câu, không dừng quá 03 giây giữa các tiếng; ngắt, nghỉ đúng ở ít nhất 04/05 vị trí dấu câu
	

	(5) Đọc hết đoạn
	Đọc hết đoạn; không bỏ sót, không thêm từ làm sai nghĩa câu; không bỏ dở
	


Cán bộ ghi nhận mức tương đương kỳ học theo tốc độ đọc để lựa chọn nội dung hỗ trợ: dưới 30 tiếng/phút - chưa đạt mức kỳ 1; từ 30 đến 40 tiếng/phút - tương đương kỳ 1; trên 40 đến 60 tiếng/phút - tương đương kỳ 2; trên 60 tiếng/phút - tương đương kỳ 3. Mức tương đương kỳ học không dùng để xác định kết quả “Đạt”, “Không đạt” và không dùng để xếp loại mức độ tái mù chữ.

2. Nhiệm vụ 2 - Đọc hiểu (05 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng ý được 01 điểm; không yêu cầu nhắc lại nguyên văn bài đọc. Câu trả lời bằng tiếng mẹ đẻ, được người hỗ trợ ngôn ngữ xác nhận đúng ý, được tính là trả lời đúng.

	Câu
	Đáp án
	Hướng dẫn chấm
	Mức độ yêu cầu

	1
	Ở nhà văn hóa bản Na Hồi
	Trả lời “ở nhà văn hóa” là đạt
	Nhận biết: tìm thông tin tường minh

	2
	Sách hướng dẫn trồng ngô, nuôi gà, chăm sóc sức khỏe; báo của tỉnh; truyện tranh cho trẻ em
	Nêu đúng ít nhất 02 loại là đạt
	Nhận biết: tìm thông tin tường minh

	3
	Làm chuồng gà theo hướng dẫn trong sách
	Nêu được ý “làm chuồng gà theo hướng dẫn trong sách” là đạt
	Nhận biết: tìm thông tin tường minh

	4
	Vì thấy chị Xuân đọc sách, làm theo sách mà đàn gà lớn nhanh, ít bị bệnh
	Nêu được ý “đọc sách, làm theo sách có ích” hoặc nêu kết quả nuôi gà của chị Xuân là đạt
	Thông hiểu: kết nối nguyên nhân - kết quả trong bài

	5
	Đến nhà văn hóa bản (tủ sách), vào tối thứ Bảy, ghi tên vào sổ
	Nêu đúng ít nhất 02 trong 03 ý (địa điểm, thời gian, việc ghi tên vào sổ) là đạt
	Vận dụng: sử dụng thông tin trong bài để giải quyết tình huống


3. Nhiệm vụ 3 - Chính tả nghe - viết (05 điểm)
a) Bản đọc dành cho cán bộ (dấu “//” chỉ chỗ ngắt cụm từ):

Mùa gặt // Cuối tháng Mười, // lúa trên ruộng bậc thang // đã chín vàng. // Sáng sớm, // cả nhà tôi // ra đồng gặt lúa. // Chiều về, // mọi người vui vẻ // gánh lúa về nhà.

b) Lỗi chính tả được tính: viết sai âm đầu, vần hoặc dấu thanh; viết thiếu hoặc thừa tiếng; viết tiếng này thành tiếng khác. Mỗi tiếng sai chỉ tính 01 lỗi; một tiếng sai giống nhau lặp lại chỉ tính 01 lỗi; lỗi viết hoa (chữ đầu câu, tên bài, chữ “Mười”) cả bài tính tối đa 01 lỗi.

c) Không tính là lỗi chính tả (ghi nhận riêng ở mục trình bày): chữ viết không đều, không thẳng dòng, sai cỡ chữ; tẩy xóa nhưng đã sửa đúng; thiếu hoặc đặt sai dấu câu; không viết tên bài ở giữa dòng; viết chậm.

d) Quy đổi điểm theo số lỗi chính tả như sau:

	Số lỗi chính tả
	Điểm

	Từ 0 đến 02 lỗi
	5

	Từ 03 đến 04 lỗi
	4

	Từ 05 đến 06 lỗi
	3

	Từ 07 đến 08 lỗi
	2

	Từ 09 đến 10 lỗi
	1

	Từ 11 lỗi trở lên hoặc viết được dưới một nửa bài
	0


đ) Biểu hiện khó khăn cần ghi nhận: không nghe rõ, đề nghị đọc lại nhiều lần; nhớ chậm mặt chữ (dừng lâu, hỏi cách viết); lẫn âm đầu (l/n, tr/ch, s/x, r/d/gi); lẫn vần (uông/ông, ươi/ưi); lẫn dấu thanh (hỏi/ngã, sắc/nặng); bỏ sót tiếng khi nghe cụm dài; viết chậm, không theo kịp, bỏ dở; kết quả nhìn - chép (nếu có).

4. Nhiệm vụ 4 - Viết đoạn văn (05 điểm)
Mỗi câu viết đúng được 01 điểm, tối đa 05 điểm. Một câu được tính là viết đúng khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

	Yêu cầu
	Nội dung

	(1) Đúng đề tài
	Câu nói về công việc được kể; không tính câu lặp lại ý của câu trước

	(2) Trọn ý
	Câu diễn đạt trọn một ý, người đọc hiểu được; chấp nhận câu ngắn, cách nói thông dụng và từ ngữ địa phương

	(3) Dùng từ phù hợp
	Từ ngữ dùng đúng nghĩa, phù hợp với nội dung câu

	(4) Chính tả
	Câu sai không quá 01 lỗi chính tả (cách tính lỗi như Nhiệm vụ 3)


Thiếu dấu kết thúc câu không làm câu mất điểm nhưng được ghi nhận là lỗi trình bày. Không chấm chữ viết đẹp; không cộng điểm khi viết quá 05 câu; không trừ điểm vì nội dung đơn giản. Bài chỉ viết được từ rời, chưa thành câu được 0 điểm và ghi nhận “chưa viết được câu”.

Ví dụ bài được 05 điểm: “Sáng nào tôi cũng lên nương làm cỏ ngô. Tôi đi từ sớm, mang theo cuốc và nước uống. Đến nơi, tôi nhổ cỏ quanh từng gốc ngô. Gần trưa, tôi nghỉ dưới gốc cây rồi làm tiếp. Nương ngô sạch cỏ nên tôi thấy rất vui.” (05 câu đúng đề tài, trọn ý, dùng từ phù hợp, không có lỗi chính tả).

Ví dụ bài được 03 điểm: “Tôi lên nương làm cỏ. Cỏ mọc nhiều lắm. tôi làm đến trưa mới về” - câu 1, câu 2 đúng; câu 3 có 01 lỗi viết hoa, thiếu dấu chấm cuối câu (lỗi trình bày) nên vẫn tính đúng; bài chỉ có 03 câu nên được 03 điểm.

5. Phiếu ghi nhận kết quả môn Tiếng Việt
Mã số hồ sơ: ..................

Họ và tên người được đánh giá: .................................

Ngày khảo sát: ....../....../.........

Cán bộ khảo sát: ...................................

	Năng lực
	Nhiệm vụ
	Kết quả từng tiêu chí, từng câu (đánh dấu ✓ khi đạt)
	Điểm nhiệm vụ
	Điểm năng lực

	Đọc
	Nhiệm vụ 1. Đọc thành tiếng
	(1)□ (2)□ (3)□ (4)□ (5)□ Số tiếng đọc sai: ......; thời gian đọc: ...... giây; tốc độ: ...... tiếng/phút
	.../5
	.../10


	Đọc
	Nhiệm vụ 2. Đọc hiểu
	Câu 1 □ Câu 2 □ Câu 3 □
Câu 4 □ Câu 5 □
	.../5
	

	Viết
	Nhiệm vụ 3. Chính tả
	Số lỗi chính tả: ...... Số lần đọc thêm: ...... Nhìn - chép: □ có □ không
	.../5
	.../10

	Viết
	Nhiệm vụ 4. Viết đoạn văn
	Câu 1 □ Câu 2 □ Câu 3 □
Câu 4 □ Câu 5 □ Số câu đã viết: ......
	.../5
	


Kết quả: Năng lực Đọc □ Đạt □ Không đạt (điểm Nhiệm vụ 2: .../5); Năng lực Viết □ Đạt □ Không đạt; □ Không đủ điều kiện đánh giá (ghi rõ năng lực, lý do): ..................

Mức tương đương kỳ học theo tốc độ đọc: □ Chưa đạt mức kỳ 1 □ Kỳ 1 □ Kỳ 2 □ Kỳ 3

Ghi nhận định tính - Đọc: □ sai âm đầu □ sai vần □ sai thanh □ còn đánh vần □ đọc ngắt quãng □ đọc được nhưng chưa hiểu nội dung

Ghi nhận định tính - Viết: □ không nghe rõ □ nhớ chậm mặt chữ □ lẫn âm đầu □ lẫn vần □ lẫn thanh □ bỏ sót tiếng □ viết chậm, bỏ dở □ chưa viết được câu □ lỗi trình bày: .........

Ngôn ngữ đã dùng khi giải thích: □ Tiếng Việt □ Tiếng dân tộc: .................. Hình thức điều chỉnh (nếu có): ..................

Cán bộ khảo sát (ký, ghi rõ họ tên): ........................

Người được đánh giá (ký hoặc điểm chỉ): ........................

6. Sử dụng kết quả để xác định nội dung hỗ trợ
Kết quả từng nhiệm vụ được sử dụng để xác định nội dung hỗ trợ theo bảng sau; bảng này không thay thế kết quả xác định “Đạt”, “Không đạt”.

	Kết quả
	Nhận định
	Nội dung hỗ trợ

	Nhiệm vụ 1 từ 02 điểm trở xuống, Nhiệm vụ 2 từ 03 điểm trở lên
	Đọc chưa trôi chảy nhưng còn hiểu nội dung
	Luyện đọc thành tiếng thường xuyên với văn bản ngắn, quen thuộc, phù hợp mức tương đương kỳ học

	Nhiệm vụ 2 từ 02 điểm trở xuống
	Suy giảm khả năng đọc hiểu
	Đọc văn bản ngắn kèm câu hỏi định hướng; đọc cùng người hỗ trợ

	Nhiệm vụ 3 từ 02 điểm trở xuống
	Suy giảm khả năng nhận diện và viết chữ
	Ôn âm, vần, dấu thanh; luyện nghe - viết câu ngắn; nhìn - chép đối với người chưa nghe - viết được

	Nhiệm vụ 4 từ 02 điểm trở xuống, Nhiệm vụ 3 từ 03 điểm trở lên
	Viết đúng chữ nhưng hạn chế viết câu, diễn đạt ý
	Luyện viết câu, đoạn ngắn gắn với công việc hằng ngày


V. CĂN CỨ CHUYÊN MÔN CỦA TỪNG NHIỆM VỤ
1. Nhiệm vụ 1 - Đọc thành tiếng: đọc đúng tiếng, từ, câu là yêu cầu cần đạt nền tảng của giai đoạn 1. Năm tiêu chí quan sát (độ chính xác, đọc trơn, tốc độ, tính liên tục và ngắt nghỉ, đọc hết đoạn) giúp phát hiện suy giảm ở mức nhận diện chữ. Tốc độ đọc được tính theo số tiếng đọc đúng trong một phút, là một trong năm tiêu chí, không được dùng riêng để kết luận về năng lực đọc do chịu ảnh hưởng của tuổi tác, thị lực và tiếng mẹ đẻ.

2. Nhiệm vụ 2 - Đọc hiểu: bài đọc 123 chữ (kể cả tên bài), nằm trong độ dài văn bản đọc của giai đoạn 1; 05 câu hỏi theo cơ cấu 03 câu nhận biết, 01 câu thông hiểu, 01 câu vận dụng; các câu hỏi chỉ khai thác thông tin có trong bài, không đòi hỏi suy luận ngoài bài. Người được đánh giá trả lời miệng để kết quả đọc hiểu không phụ thuộc vào năng lực viết. Nhiệm vụ 1 và Nhiệm vụ 2 dùng chung một bài đọc để giảm thời gian khảo sát.

3. Nhiệm vụ 3 - Chính tả nghe - viết: đoạn văn 32 chữ, phù hợp yêu cầu nghe - viết đoạn ngắn khoảng 30-35 chữ của giai đoạn 1; ngữ liệu có các vần, dấu thanh dễ viết sai (uông, âc, ăt, anh, ươi, iêu; thanh hỏi, thanh nặng). Việc quy đổi điểm theo số lỗi giúp phân biệt mức độ suy giảm; việc tách lỗi trình bày khỏi lỗi chính tả bảo đảm kết quả phản ánh đúng năng lực viết chữ; việc nhìn - chép bổ sung giúp phân biệt người còn chép được chữ với người đã suy giảm cả khả năng viết chữ.

4. Nhiệm vụ 4 - Viết đoạn văn: yêu cầu viết đoạn văn ngắn từ 04 đến 05 câu ở lớp 2 được dùng làm mức tham chiếu; đề tài công việc thường làm gần gũi, không đòi hỏi kiến thức chuyên môn hoặc thông tin cá nhân nhạy cảm. Cách chấm theo số câu viết đúng đơn giản, dễ thống nhất giữa các cán bộ khảo sát và vẫn bao quát được các yêu cầu về viết câu, diễn đạt ý, dùng từ và chính tả; không áp dụng tiêu chí chấm bài của học sinh tiểu học (bố cục, chữ viết đẹp, câu mở đầu và kết thúc).

C. CẤU TRÚC, ĐỊNH DẠNG VÀ CÂU HỎI MINH HỌA MÔN TOÁN
I. CẤU TRÚC, ĐỊNH DẠNG BÀI KHẢO SÁT
1. Mục tiêu khảo sát
Bài khảo sát xác định mức độ duy trì năng lực tính toán cơ bản của người được đánh giá so với yêu cầu cần đạt của môn Toán giai đoạn 1 Chương trình Xóa mù chữ; nhận diện nội dung còn duy trì hoặc đã suy giảm để làm căn cứ lựa chọn nội dung hỗ trợ. Bài khảo sát không phải là bài kiểm tra để công nhận chuẩn biết chữ.

2. Nội dung khảo sát
Gồm 03 mạch nội dung: số và phép tính (đọc, viết số trong phạm vi 100 000; cộng, trừ; ý nghĩa của phép nhân, phép chia) khoảng 70%; hình học và đo lường (nhận biết hình, khối; đơn vị đo độ dài, thời gian, tiền Việt Nam) khoảng 20%; thống kê (đọc, so sánh số liệu trong bảng đơn giản) khoảng 10%. Không khảo sát nội dung ngoài yêu cầu cần đạt của giai đoạn 1.

3. Hình thức khảo sát
Khảo sát trực tiếp từng người. Người được đánh giá làm bài trên phiếu in sẵn; câu 1 ý a trả lời miệng, ý b viết số theo lời đọc của cán bộ; câu 2 đến câu 6 làm trực tiếp trên phiếu; câu 7 đến câu 10, cán bộ đọc to đề bài, người được đánh giá được nhìn đề và trả lời bằng cách viết hoặc nói. Người được đánh giá được dùng giấy nháp; không được sử dụng máy tính cầm tay, điện thoại.

4. Cấu trúc bài khảo sát và thời gian thực hiện
Bài khảo sát gồm 10 câu, mỗi câu 01 điểm, tổng 10 điểm; gồm 05 câu nhận biết, 03 câu thông hiểu, 02 câu vận dụng, phân bố theo mạch nội dung (số và phép tính 07 câu, khoảng 70%; hình học và đo lường 02 câu, khoảng 20%; thống kê 01 câu, khoảng 10%) như sau:

	Mạch nội dung
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Số và phép tính
	Số câu
	4
	2
	1
	7

	
	Câu số
	1, 2, 3, 4
	6, 7
	9
	

	Hình học và đo lường
	Số câu
	1
	0
	1
	2

	
	Câu số
	5
	
	10
	

	Thống kê
	Số câu
	0
	1
	0
	1

	
	Câu số
	
	8
	
	

	Tổng số câu (điểm)
	
	5
	3
	2
	10

	Tỷ lệ
	
	50%
	30%
	20%
	100%


Chi tiết yêu cầu của từng câu:

	Câu
	Mức độ
	Mạch nội dung
	Năng lực tính toán được khảo sát
	Điểm

	1
	Nhận biết
	Số và phép tính
	Đọc, viết số có đến năm chữ số
	1

	2
	Nhận biết
	Số và phép tính
	Cộng hai số có bốn chữ số (có nhớ một lượt)
	1

	3
	Nhận biết
	Số và phép tính
	Trừ hai số có bốn chữ số (có nhớ một lượt)
	1

	4
	Nhận biết
	Số và phép tính
	Nhân, chia trong bảng
	1

	5
	Nhận biết
	Hình học và đo lường
	Chuyển đổi số đo đại lượng; Nhận biết hình, khối
	1

	6
	Thông hiểu
	Số và phép tính
	Thực hiện cộng, trừ, nhân, chia ngoài bảng
	1

	7
	Thông hiểu
	Số và phép tính
	Thực hiện cộng, trừ, nhân, chia trong bảng trong bài toán thực tế có một bước tính
	1

	8
	Thông hiểu
	Thống kê
	Đọc, so sánh số liệu trong bảng và tính hiệu hai số
	1

	9
	Vận dụng
	Số và phép tính
	Cộng, trừ, nhân, chia trong bài toán thực tế
	1

	10
	Vận dụng
	Hình học và đo lường
	Giải quyết vấn đề thực tế liên quan đến đo lường (mua bán, diện tích,...) có hai bước tính
	1


Thời gian thực hiện: khoảng 25 phút, gồm: giới thiệu 01 phút; câu 1 đến câu 5 khoảng 09 phút; câu 6 đến câu 8 khoảng 07 phút; câu 9, câu 10 khoảng 07 phút; soát bài 01 phút. Trường hợp người được đánh giá tính chậm, cán bộ được kéo dài thêm không quá 05 phút; thời gian làm bài không được dùng để chấm điểm.

5. Nguyên tắc chấm điểm và xác định kết quả
a) Mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được 0 điểm; không cho điểm lẻ. Điểm bài khảo sát là tổng điểm của 10 câu (từ 0 đến 10 điểm). Câu có hai ý (câu 1, câu 4, câu 5) được 01 điểm khi trả lời đúng cả hai ý; trả lời đúng một ý được 0 điểm và ghi nhận ý đã làm đúng.

b) Ngoài điểm số, cán bộ ghi nhận bổ sung đối với câu 2, câu 3, câu 6 (đặt tính sai hàng, quên nhớ), câu 4 (chưa thuộc bảng nhân, bảng chia) và câu 7 đến câu 10 (chọn đúng phép tính nhưng tính sai; không xác định được phép tính; dừng ở bước thứ nhất) để nhận diện nguyên nhân sai. Nội dung ghi nhận bổ sung không làm thay đổi điểm của câu.

c) Năng lực tính toán được xác định là “Đạt” khi tổng điểm từ 05 điểm trở lên; “Không đạt” khi tổng điểm dưới 05 điểm.

d) Mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng được dùng để bảo đảm bài khảo sát bao quát các mức độ yêu cầu; không sử dụng điểm của riêng một mức độ hoặc một mạch nội dung làm căn cứ duy nhất để kết luận về nguy cơ tái mù chữ.

II. PHIẾU DÀNH CHO NGƯỜI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ (CÂU HỎI MINH HỌA)
PHIẾU KHẢO SÁT MÔN TOÁN
Họ và tên người được đánh giá: ....................................

Mã số hồ sơ: ...................

Câu 1. a) Ông/Bà hãy đọc to số sau: 25 308

b) Ông/Bà hãy viết số mà cán bộ đọc vào chỗ chấm: .....................

Câu 2. Đặt tính rồi tính: 2 356 + 1 427

Câu 3. Đặt tính rồi tính: 5 482 − 2 357

Câu 4. Tính nhẩm: a) 6 × 7 = ........ b) 40 : 5 = ........

Câu 5. a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 m = ........ cm

b) Nối mỗi hình, khối ở cột bên trái với tên gọi đúng ở cột bên phải:

	
	1. [image: image1.png]



	A. Khối lập phương

	
	2. [image: image2.png]



	B. Hình tam giác

	
	3. [image: image3.png]



	C. Khối trụ

	
	4. [image: image4.png]



	D. Hình chữ nhật


Câu 6. Đặt tính rồi tính: 1 214 × 3

Câu 7. Có 36 quả trứng, xếp đều vào 4 khay. Hỏi mỗi khay có bao nhiêu quả trứng?

Phép tính: .............................. Trả lời: ......................................................................

Câu 8. Bảng dưới đây cho biết số con gà của ba gia đình trong thôn. Hỏi gia đình nào nuôi nhiều gà nhất? Gia đình đó nuôi nhiều hơn gia đình chị Mai bao nhiêu con gà?

	Gia đình
	Số con gà

	Bác Hùng
	35

	Chị Mai
	28

	Anh Sình
	42


Trả lời: .........................................................................................................................

Câu 9. Nhà bác Tráng thu hoạch được 3 bao ngô, mỗi bao nặng 45 kg. Bác đã bán 80 kg ngô. Hỏi nhà bác Tráng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam ngô?

Phép tính: ............................................ Trả lời: ................................................................

Câu 10. Bà Lan mua 2 kg đường, mỗi ki-lô-gam giá 25 000 đồng. Bà đưa người bán tờ tiền 100 000 đồng. Hỏi người bán phải trả lại bà Lan bao nhiêu tiền?

Phép tính: ............................................................. Trả lời: ....................................................

III. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NGƯỜI TỔ CHỨC KHẢO SÁT
1. Chuẩn bị
Phiếu khảo sát môn Toán in cỡ chữ lớn; giấy nháp; bút; đồng hồ; máy tính cầm tay (chỉ để cán bộ đối chiếu); Phiếu ghi nhận kết quả tại khoản 2 Mục IV.

2. Giới thiệu (khoảng 01 phút)
Lời dẫn tham khảo: “Ông/Bà hãy làm 10 câu tính toán ngắn thường gặp trong mua bán, làm ăn. Ông/Bà được dùng giấy nháp; nếu chưa nghe rõ đề, Ông/Bà có thể đề nghị đọc lại.”

3. Tổ chức làm bài
Câu 1: ý a, cán bộ chỉ vào số in sẵn, đề nghị người được đánh giá đọc to; ý b, cán bộ đọc rõ “Bảy nghìn hai trăm bốn mươi” 02 lần, người được đánh giá viết số. Câu 2 đến câu 6: người được đánh giá làm trực tiếp trên phiếu; câu 4 tính nhẩm, ghi kết quả. Câu 7 đến câu 10: cán bộ đọc to đề bài 02 lần (câu 8 kèm theo bảng số liệu in sẵn); người được đánh giá nhìn đề, được viết phép tính ra giấy nháp, trả lời bằng cách viết hoặc nói; cán bộ không gợi ý phép tính, không giải thích ý nghĩa toán học của đề bài.

4. Một số tình huống
Trường hợp người được đánh giá chỉ nêu số mà chưa nêu đơn vị, cán bộ hỏi lại “... gì?” (ví dụ: “55 gì?”); nếu người được đánh giá nêu đúng đơn vị thì câu trả lời được tính đúng. Lời hướng dẫn được giải thích bằng tiếng mẹ đẻ khi cần; các số và phép tính giữ nguyên. Đối với người khiếm thính, cán bộ cho xem số cần viết ở ý b câu 1 dưới dạng chữ in sẵn và cho người được đánh giá tự đọc đề bài câu 7 đến câu 10.

IV. ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ PHIẾU GHI NHẬN KẾT QUẢ
1. Đáp án và hướng dẫn chấm
Mỗi câu đúng được 01 điểm; sai hoặc không trả lời được 0 điểm. Căn cứ chuyên môn được đối chiếu với yêu cầu cần đạt của môn Toán giai đoạn 1 Chương trình Xóa mù chữ; khi biên soạn bài khảo sát của địa phương, đơn vị đầu mối đối chiếu cụ thể với yêu cầu cần đạt của từng kỳ học.

	Câu
	Đáp án
	Mức độ
	Hướng dẫn chấm
	Căn cứ chuyên môn (yêu cầu cần đạt giai đoạn 1)

	1
	a) Hai mươi lăm nghìn ba trăm linh tám

b) 7 240
	Nhận biết
	Đúng cả hai ý: 01 điểm; ý a đọc “lẻ tám” vẫn tính đúng, đọc rời từng chữ số không tính đúng; ý b viết liền không tách lớp (7240) vẫn tính đúng; đúng một ý: 0 điểm, ghi nhận ý đã làm đúng
	Đọc, viết các số trong phạm vi 100 000

	2
	3 783
	Nhận biết
	Kết quả đúng: 01 điểm; ghi nhận bổ sung nếu đặt tính sai hàng hoặc quên nhớ
	Thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (có nhớ không quá một lượt)

	3
	3 125
	Nhận biết
	Kết quả đúng: 01 điểm; ghi nhận bổ sung như câu 2
	Thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (có nhớ không quá một lượt)

	4
	a) 42

b) 8
	Nhận biết
	Đúng cả hai ý: 01 điểm; đúng một ý: 0 điểm, ghi nhận “chưa thuộc bảng nhân” hoặc “chưa thuộc bảng chia”
	Thực hiện phép nhân, phép chia trong bảng

	5
	a) 1 m = 100 cm

b) 1 - B; 2 - C; 3 - D; 4 - A
	Nhận biết
	Đúng cả hai ý: 01 điểm (ý b đúng khi nối đúng cả 04 cặp); đúng một ý: 0 điểm, ghi nhận ý đã làm đúng
	Nhận biết quan hệ giữa mét và xăng-ti-mét; nhận biết hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối trụ

	6
	3 642
	Thông hiểu
	Kết quả đúng: 01 điểm; ghi nhận bổ sung nếu đặt tính sai hàng hoặc quên nhớ
	Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ không quá một lượt)

	7
	36 : 4 = 9; mỗi khay có 9 quả trứng
	Thông hiểu
	Kết quả đúng (9 quả): 01 điểm; viết đúng phép tính nhưng tính sai: 0 điểm, ghi nhận “chọn đúng phép tính nhưng tính sai”
	Hiểu ý nghĩa của phép chia (chia đều); giải bài toán có một bước tính với phép chia trong bảng

	8
	Gia đình anh Sình nuôi nhiều gà nhất; nhiều hơn gia đình chị Mai 14 con (42 - 28 = 14)
	Thông hiểu
	Trả lời đúng cả hai ý: 01 điểm; chỉ đúng một ý: 0 điểm, ghi nhận ý đã làm đúng
	Đọc, so sánh số liệu trong bảng; thực hiện phép trừ có nhớ không quá một lượt

	9
	45 × 3 = 135; 135 - 80 = 55; nhà bác Tráng còn lại 55 kg ngô
	Vận dụng
	Kết quả đúng (55 kg): 01 điểm; tính được số ngô thu hoạch (135 kg) nhưng không tính số ngô còn lại: 0 điểm, ghi nhận “dừng ở bước thứ nhất”
	Giải bài toán thực tế có đến hai bước tính với phép nhân, phép trừ; đơn vị đo khối lượng ki-lô-gam

	10
	25 000 × 2 = 50 000; 100 000 - 50 000 = 50 000; người bán trả lại 50 000 đồng
	Vận dụng
	Kết quả đúng (50 000 đồng): 01 điểm; tính được tiền mua (50 000 đồng) nhưng không tính tiền trả lại: 0 điểm, ghi nhận “dừng ở bước thứ nhất”
	Nhận biết, sử dụng tiền Việt Nam; giải bài toán có đến hai bước tính


Ghi chú: câu 7, câu 9 và câu 10 chấm theo kết quả cuối cùng kèm đơn vị (nói hoặc viết); không bắt buộc viết lời giải; câu trả lời được tính đúng khi người được đánh giá nêu đúng đơn vị sau khi cán bộ hỏi lại theo khoản 4 Mục III.

2. Phiếu ghi nhận kết quả của người được đánh giá
Mã số hồ sơ: ..................

Họ và tên người được đánh giá: ...................................

Ngày khảo sát: ....../....../.........

Cán bộ khảo sát: ...................................

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Tổng điểm

	Điểm (1 hoặc 0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	.../10

	Theo mạch nội dung, mức độ
	Điểm đạt được
	Ghi nhận bổ sung

	Số và phép tính (câu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9)
	.../7
	□ Đặt tính sai hàng □ Quên nhớ □ Chưa thuộc bảng nhân, bảng chia □ Chọn sai phép tính □ Dừng ở bước thứ nhất

	Hình học và đo lường (câu 5, 10)
	.../2
	□ Nhầm đơn vị □ Chưa nhận biết hình, khối □ Dừng ở bước thứ nhất

	Thống kê (câu 8)
	.../1
	□ Đọc đúng bảng nhưng tính sai

	Nhận biết (câu 1 đến câu 5)
	.../5
	

	Thông hiểu (câu 6 đến câu 8)
	.../3
	

	Vận dụng (câu 9, câu 10)
	.../2
	

	Kết quả năng lực tính toán
	.../10
	□ Đạt □ Không đạt □ Không đủ điều kiện đánh giá (ghi rõ lý do): ...............


Cán bộ khảo sát (ký, ghi rõ họ tên): ........................

Người được đánh giá (ký hoặc điểm chỉ): ........................

3. Bảng tổng hợp kết quả của đơn vị đầu mối (dùng để tổng hợp trên địa bàn, phục vụ Phụ lục VI)
Địa bàn: ........................

Tổng số người được khảo sát môn Toán: ......... người

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Số người làm đúng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Điểm trung bình theo mạch nội dung: Số và phép tính .../7; Hình học và đo lường .../2; Thống kê .../1. Phân bố tổng điểm: số người đạt từ 0-2 điểm: ......; 3-4 điểm: ......; 5-6 điểm: ......; 7-8 điểm: ......; 9-10 điểm: ......

4. Hướng dẫn sử dụng kết quả để nhận diện năng lực cần hỗ trợ
a) Đối với từng người được đánh giá, cán bộ căn cứ kết quả từng câu và nội dung ghi nhận bổ sung để xác định nội dung cần hỗ trợ theo bảng sau:

	Kết quả
	Nhận định
	Nội dung hỗ trợ

	Sai câu 1
	Suy giảm khả năng đọc, viết số
	Ôn đọc, viết số theo hàng, gắn với giá tiền, số lượng hàng hóa

	Sai câu 2, câu 3 hoặc câu 6 (có ghi nhận đặt tính sai hàng, quên nhớ)
	Suy giảm kỹ thuật thực hiện phép tính
	Luyện đặt tính và thực hiện phép cộng, trừ, nhân có nhớ với số liệu quen thuộc

	Sai câu 4
	Chưa thuộc bảng nhân, bảng chia
	Ôn bảng nhân, bảng chia qua đồ vật, sản phẩm cụ thể

	Sai câu 7 hoặc câu 9
	Chưa chọn được phép tính hoặc chưa thực hiện đủ các bước tính trong tình huống thực tế
	Luyện chọn phép tính, giải bài toán một bước, hai bước gắn với sản xuất, sinh hoạt

	Sai câu 5 hoặc câu 10
	Hạn chế về đơn vị đo, nhận biết hình, khối, tiền Việt Nam
	Luyện đổi đơn vị đo, nhận biết hình, khối, tính tiền và tiền trả lại khi mua bán

	Sai câu 8
	Hạn chế đọc, khai thác số liệu dạng bảng
	Luyện đọc bảng giá, bảng số liệu đơn giản trong sản xuất, sinh hoạt


b) Đối với đơn vị đầu mối, câu hoặc mạch nội dung có tỷ lệ làm đúng thấp trên địa bàn được ưu tiên đưa vào nội dung hỗ trợ chung; kết quả được tổng hợp cùng kết quả Phiếu C để đề xuất hình thức hỗ trợ phù hợp theo Khung định hướng hỗ trợ, can thiệp nêu tại mục 1.2 Phần III của Bộ công cụ.

c) Không kết luận về nguy cơ tái mù chữ chỉ dựa trên kết quả của một câu, một mạch nội dung hoặc một mức độ; việc xác định kết quả năng lực tính toán thực hiện theo điểm c khoản 5 Mục I.
